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Câu 1: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là


A. bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.


B. bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.


C. công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.


D. công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

Câu 2: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe Y-âng cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh trên cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 4mm. Bước sóng của ánh sáng đó là:

A. λ = 0,50 µm
B. λ = 0,60 µm
C. λ = 0,55 µm
D. λ = 0,40 µm
Câu 3: Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng cử nguyên tử được phản ánh trong câu nào dưới đây?

A. Nguyên tử phát ra ánh sáng nào thì có thể hấp thụ ánh sáng đó.

B. Nguyên tử chỉ có thể chuyển giữa các trạng thái dừng. Mỗi lần chuyển, nó bức xạ hay hấp thụ một photon có năng lượng đúng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó.

C. Nguyên tử thu nhận một photon mỗi lần hấp thụ ánh sáng.

D. Nguyên tử phát ra một photon mỗi lần bức xạ ánh sáng.
Câu 4: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.


B. Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính.


C. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.


D. Ánh sáng đơn sắc không bị thay đổi bước sóng khi truyền từ không khí vào lăng kính thủy tinh.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng hạt nhân là sự tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân đó bị vỡ ra.


B. Phản ứng hạt nhân là sự tương tác giữa hai hạt nhân, dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt nhân khác


C. Phản ứng hạt nhân chỉ là sự kết hợp giữa các hạt nhân, dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt nhân khác


D. Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhân.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Hiện tượng quang điện là hiện êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch.


B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.


C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp.


D. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng? Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các sóng điện từ khác là:


A. tác dụng lên kính ảnh.
B. tác dụng làm phát quang nhiều chất.


C. khả năng ion hóa chất khí.
D. khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy…

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây không đúng?


A. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.


B. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.


C. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.

Câu 9: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo ro = 5,3.10–11 m. Quỹ đạo dừng M của êlectron trong nguyên tử có bán kính


A. 47,7.10–10 m.
B. 1,59.10–11 m.
C. 15,9.10–11 m.
D. 4,77.10–10 m.
Câu 10: Hãy chỉ ra câu nói lên nội dung chính xác của tiên đề về trạng thái dừng. Trạng thái dừng là

A. trạng thái có năng lượng xác định.

B. trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được

C. trạng thái trong đó nguyên tử có thể tồn tại trong một thời gian xác định không bức xạ năng lượng.

D. trạng thái mà ta có thể tính toán được chính xác năng lượng của nó.
Câu 11: Cho hạt nhân [image: image1.png]7Li
sLi



 có khối lượng 7,0144 u, hạt nhân 
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18

Ar

khối lượng 36,9569u; hạt nhân 
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 có khối lượng 36,9566u; khối lượng của notron và proton lần lượt là mn= 1,008670u; mp= 1,007276u. Sắp xếp theo thứ tự tính bền vững của hạt nhân tăng dần. Cho 1u= 931[image: image4.wmf]2

MeV

c

.

A. Ar, Cl, Li.
B. Cl, Li, Ar.
C. Li, Ar, Cl.
D. Ar, Li, Cl.
Câu 12: Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4 H và tụ điện có điện dung C=40μF Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: i=
[image: image5.wmf]22100
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 (A). Năng lượng dao động của mạch là


A. 1,6J.
B. 1,6mJ.
C. 3,2mJ.
D. 3,2J.

Câu 13: Để một chất bán dẫn trở thành vật dẫn thì

A. bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có bước sóng lớn hơn một giá trị [image: image6.wmf]0

l

phụ thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.

B. cường độ của chùm bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải nhỏ hơn một giá trị nào đó phụ thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.

C. bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn hơn một giá trị f0 phụ thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.

D. cường độ của chùm bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải lớn hơn một giá trị nào đó phụ thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.
Câu 14: Chỉ ra câu sai.

A. Hai sóng có cùng tần số và lệch pha không đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp.

B. Nơi nào có sóng thì nơi đó có giao thoa.

C. Giao thoa là hiện tường đặc trưng của sóng.

D. Nơi nào có giao thoa là nơi ấy có sóng.
Câu 15: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10−19 J. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại này là

A. 0,43 μm.
B. 0,55 μm.
C. 0,36 μm.
D. 0,26 μm.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Quang điện trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.

B. Quang điện trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.

C. Điện trở quang điện trở tăng nhanh khi quang điện trở được chiếu sáng.

D. Điện trở của quang trở không đổi khi quang trở được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng ngắn.
Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1,2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m. Hai khe Y-âng được chiếu sáng đồng thời hai bức xạ[image: image7.wmf]1

l

= 0,48[image: image8.wmf]m

m và [image: image9.wmf]2
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= 0,64[image: image10.wmf]m

m. Xác định số vân cùng màu vân sáng trung tâm trên bề rộng giao thoa 15 mm.

A. 5.
B. 3
C. 7
D. 11
Câu 18: Tia tử ngoại

A. kích thích sự phát quang của nhiều chất.
B. không làm đen kính ảnh.

C. bị lệch trong điện trường và từ trường.
D. truyền đi qua giấy, vải, gỗ.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau.

B. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số nơtron bằng nhau, số prôtôn khác nhau.

C. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôtôn bằng nhau, số nơtron khác nhau.

D. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau.
Câu 20: Hạt nhân [image: image11.png]7Li
sLi



 có khối lượng 7,0144 u. Cho khối lượng của prôtôn và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image12.png]7Li
sLi



 là

A. 0,0359 u.
B. 0,0457 u.
C. 0,0401 u.
D. 0,0423 u.
Câu 21: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng


A. 0,12 A
B. 1,2 mA.
C. 1,2 A
D. 12 mA.
Câu 22: Hạt prôtôn có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân [image: image13.png]Li



 đang đứng yên. Sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia [image: image14.png]


, biết góc hợp bởi hướng chuyển động của hai hạt sinh ra là [image: image15.png]165%46



. Cho khối lượng hạt nhân  mp= 1,007u; mLi = 7,014u; mHe = 4,002 u. Động năng của mỗi hạt sinh ra là:


A. 8,2 MeV.
B. 3,125 MeV.
C. 2,1 MeV.
D. 0,968 MeV.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây khi nói về hiện tượng quang dẫn là đúng?

A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở suất của chất bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

B. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang dẫn là việc chế tạo đèn ống (đèn neon)

C. Trong hiện tượng quang dẫn, êlectron được giải phóng ra khỏi khối chất bán dẫn.

D. Trong hiện tượng quang dẫn, năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron tự do là rất lớn.
Câu 24: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dừng có năng lượng -3,4 eV, hấp thụ một phôtôn ứng với bức xạ có tần số f thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng -0,85 eV. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Giá trị của f là


A. 4,56.1014 Hz.
B. 4,56.1034 Hz.
C. 6,16.1034 Hz.
D. 6,16.1014 Hz.
Câu 25: Thân thể con người bình thường có thể phát ra bức xạ nào dưới đây:

A. tia tử ngoại.
B. ánh sáng nhìn thấy.

C. tia X.
D. tia hồng ngoại.
Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng của Y–âng trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa là:

A. Một dãi ánh sáng màu cầu vồng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

B. Một vạch sáng chính giữa, hai bên có những dãi màu như cầu vồng.

C. Tập hợp các vạch sáng trắng và tối xen kẻ nhau.

D. Tập hợp các vạch màu cầu vồng xen kẻ các các vạch tối cách đều nhau.
Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng


A. 0,75 mm.
B. 1,0 mm.
C. 0,50 mm.
D. 1,5 mm.
Câu 28: Cho phản ứng hạt nhân [image: image16.wmf]2730
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, khối lượng của các hạt nhân là [image: image17.wmf]m
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= 4,0015u, mAl= 26,97435u, mp= 29,97005u, mn= 1,008670u, 1u= 931[image: image18.wmf]2
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c

. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra hay thu vào là bao nhiêu?


A. Thu vào 2,67197.10-13J.
B. Thu vào 2,67197MeV


C. Tỏa ra 4,275152MeV
D. Tỏa ra 4,275152.10-13J.

Câu 29: Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng Mắt Trời trong thí nghiệm của Niu tơn là:


A. Thủy tinh đã nhuộm màu cho chùm ánh sáng Mặt Trời.

B. Chùm ánh sáng Mặt Trời đã bị phản xạ khi đi qua lăng kính.

C. Lăng kính có tác dụng làm biến đổi màu chùm ánh sáng Mặt Trời.

D. Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.
Câu 30: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X?


A. gây ra hiện tượng quang điện.
B. Xuyên qua tấm chì dày hàng cm.


C. Làm ion hóa không khí.
D. Hủy diệt tế bào.

Câu 31: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.
B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.
D. Bếp củi.

Câu 32: Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung C=5[image: image19.wmf]F

m

, cường độ tức thời của dòng điện là [image: image20.wmf]0,05cos(2000)

it

=

A. Biểu thức điện tích trên tụ là:


A. [image: image21.wmf]5

2.10cos(2000)

4

qt

p

-

=+

C
B. [image: image22.wmf]5

2.10cos(2000)

4

qt

p

-

=-

C


C. [image: image23.wmf]5

2,5.10cos(2000)

2

qt

p

-

=+

C
D. [image: image24.wmf]5

2,5.10cos(2000)

2

qt

p

-

=-

C

Câu 33: Có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng:

A. mắt người.
B. pin nhiệt điện.

C. màn huỳnh quang.
D. quang phổ kế.
Câu 34: Cho [image: image25.wmf]231
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Câu 35: Năng lượng liên kết là:

A. năng lượng tỏa ra khi các nuclôn liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

B. năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclôn.

C. toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

D. năng lượng liên kết các êlectron và hạt nhân nguyên tử.
Câu 36: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng:

A. nhiệt.
B. thắp sáng.

C. quang điện.
D. hoá học ( làm đèn phim ảnh ).
Câu 37: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?


A. Quang điện.
B. Kích thích sự phát quang.


C. Sinh lí.
D. Thắp sáng.

Câu 38: Lực hạt nhân còn được gọi là

A. lực tương tác điện từ.
B. lực tĩnh điện.

C. lực tương tác mạnh.
D. lực hấp dẫn.
Câu 39: Một ánh sáng đơn sắc truyền trong chân không có bước sóng là 589 nm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này là

A. 3,37.10−28 J.
B. 1,30.10−19 J.
C. 3,37.10−19 J.
D. 1,30.10−28 J.
Câu 40: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,68 µm. Chiếu vào kim loại này các bức xạ A, B, C, D có năng lượng lần lượt là 4,384.10-19J, 6,25.10-19J,  21,6.10-20 J, 3,744.10-19 J. Hỏi bức xạ nào không gây ra được hiện tượng quang điện?

A. A, B.
B. A
C. C
D. C, D

-----------------------------------------------
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